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Câu 1: Polime X có phân tử khối M=280.000 đvC và hệ số trùng hợp n=10.000. X là

A. PVC
B. polipropilen
C. (-CF2-CF2-)n
D. PE
Câu 2: Nilon-6,6 có công thức cấu tạo là:

A. [-NH-(CH2)5-CO-]n

B. [-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-]n
C. [-NH-(CH2)6-CO-]n

D. Tất cả đều sai
Câu 3: Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch C2H5NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?

A. Đưa đũa thuỷ tinh đã nhúng vào dung dịch HCl đậm đặc lên phía trên miệng lọ đựng dung dịch C2H5NH2 đặc.
B. Nhận biết bằng mùi.
C. Thêm vài giọt dung dịch H2SO4.
D. Thêm vài giọt dung dịch Na2CO3.
Câu 4: Giải trùng hợp polime [-CH2-CH(CH3)-CH2-CH(C6H5)-]n  sẽ thu được chất có tên gọi là
A. propilen và  stiren



B. 2-metyl-3-phenylbutan-2
C. isopren và toluen



D. 2-metyl-3-phenyl
Câu 5: Phân tử Protit có thể xem là một polime tự nhiên nhờ sự ……từ các monome là các (-aminoaxit .

A. thủy phân

B. trùng ngưng
C. polime hóa

D. trùng hợp
Câu 6: Khi clo hoá PVC thu được một loại tơ clorin chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là:
A. 3,5


B. 1,5
      

C. 3


D. 2
Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong phân tử peptit mạch hở, số liên kết peptit bao giờ cũng bằng số đơn vị amino axit.
B. Phân tử đipeptit có hai liên kết peptit.
C. Phân tử tripeptit có một liên kết peptit.
D. Nhóm peptit là nhóm -CONH-
Câu 8: Có bốn dung dịch loãng không màu đựng trong bốn ống nghiệm riêng biệt, không dán nhãn: anbumin, glixerol, CH3COOH, NaOH. Chọn một trong các thuốc thử sau để phân biệt bốn chất trên?

A. Phenolphtalein.
B. Quỳ tím.

C. ddCuSO4+ ddNaOH
D. HNO3 đặc.
Câu 9: Cho: Tinh bột  (C6H10O5)n      (1) ;           Cao su (C5H8)n   (2)  ;            Tơ tằm (-NH-R-CO-)n  (3).     

Polime thiên nhiên nào là sản phẩm trùng ngưng:

A. 1


B. (2), (3)

C. 2


D. 3
Câu 10: Điều nào sau đây không đúng:

A. Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit



B. tơ visco, tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp
C. tơ tằm , bông , len là polime thiên nhiên

D. Chất dẻo không có nhiệt độ nóng chảy cố định
Câu 11: Số lượng các cấu tạo  mạch hở (muối amoni, aminoaxit bậc một, hợp chất nitro) ứng với công thức phân tử C3H7O2N là:

A. 4 cấu tạo

B. 6 cấu tạo

C. 7 cấu tạo

D. 5 cấu tạo

Câu 12: Brađikinin có tác dụng làm giảm huyết áp. Đó là một nonapeptit có công thức là: 
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này có thể thu được số tripeptit có chứa phenylalanin (Phe) là:

A.  6


B. 4


C. 3


D. 5

Câu 13: Nhựa polivinylclorua (PVC) được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, để tổng hợp ta dùng phản ứng:
A. polime hóa
         
B. thủy phân
           C. trùng hợp
            D. trùng ngưng
Câu 14: Đốt cháy hoàn 5,9 g một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được 6,72 (lit) CO2, 1,12 (lit) N2 (đktc) và 8,1 g H2O. Công thức của X là:

A. C3H6O
    
B. C3H5NO3

C. C3H7NO2
    
D. C3H9N
Câu 15: Polivinyl ancol là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp từ monome sau đây ?

A. CH2=CH-COOCH3


B. CH3COO-CH=CH2

C. CH2=CH-COOC2H5


D. CH2=CH-COOC2H5
Câu 16: Cho etanol(1) ;  vinylaxetat (2) ;   isopren (3) ; 2-phenyletanol-1 (4) . Tập hợp nào có thể điều chế cao su buna-S bằng 3 phản ứng:

A. 1 và 3

B. 3 và 4

C. 2 và 3

D. 1 và 4
Câu 17: Số mắt xích cấu trúc lặp lại trong phân tử polime được gọi là

A. hệ số trùng hợp
B. hệ số polime hóa
C. bản chất polime
D. số monome
Câu 18: Polivinyl clorua được điều chế từ khí thiên nhiên ( metan chiếm 80% ) theo sơ đồ chuyển hóa như sau CH4 [image: image1.wmf] C2H2 [image: image2.wmf] C2H3Cl[image: image3.wmf]PVC. Hiệu suất chung các quá trình là 80%. Muốn tổng hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên ( đktc) ?

A. 3360 m3

B. 1120 m3

C. 2240 m3

D. 4480 m3
Câu 19: Sắp xếp các chất sau đây theo trình tự giảm dần nhiệt độ sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3COOCH3 (3), CH3CH2CH2OH (4)

A. (1 ) > (4) > (2) > (3)


B. (1) > (4) > (3) > (2)
C. (3) > > (1 ) > (2) > (4)


D. (3) > (1) > (4) > (2)
Câu 20: Axit [image: image5.png]


 -aminocaproic có cấu tạo thu gọn là:

A. H2N[CH2]4COOH



B. H2N[CH2]6COOH

C. H2N[CH2]5COOH



D. H2N[CH2]3COOH

Câu 21: Sự kết hợp các phân tử nhỏ(monome) thành các phân tử lớn (polime) đồng thời loại ra các phân tử nhỏ như H2O, NH3 , HCl…được gọi là

A. sự polime hóa
B. sự trùng  ngưng
C. sự tổng hợp

D. sự trùng hợp
Câu 22: Tơ được tổng hợp từ xenlulozơ có tên là

A. tơ visco.

B. polieste.

C. tơ nitron

D. tơ poliamit.

Câu 23: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc), 2,8 lít khí N2 (đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của amin là:

A. C3H7N

B. C4H9N

C. C3H9N

D. C2H7N
Câu 24: X có công thức phân tử là C3H7O2N. Biết X tác dụng được với NaOH, HCl, Na2CO3. Công thức cấu tạo chính xác của X là:

A. HCOOCH2CH2NH2


B. NH2CH2CH2CHO

C. NH2CH2COOCH3



D. NH2CH2CH2COOH

Câu 25: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng chất hữu cơ X thu được 3,36 lít khí CO2 , 0,56 lít khí N2(các khí đo ở đktc) và 3,15 gam H2O. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối H2NCH2COONa. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A. H2NCH2COOCH3



B. H2NCH2COOC3H7

C. H2NCH2CH2COOH


D. H2NCH2COOC2H5
Câu 26: Cho sơ đồ phản ứng sau:  

A [image: image6.wmf] B  +  H2  ;    B  +  D [image: image7.wmf] E  ;   E  +  O2 [image: image8.wmf]   F;  
F  +   B   [image: image9.wmf] G  ;    nG  [image: image10.wmf] polivinyl axetat. A là chất nào:

A. andehit axetic
B. ancol etylic

C. metan

D. tất cả đúng

Câu 27: Dạng tơ nilon phổ biến nhất hiện nay là tơ nilon-6 có 63,68% C ;  12,38%N ;   9,80%H ;  14,4%O. Công thức thực nghiệm của nilon-6 là

A. C6NH11O

B. C​6NH11O2

C. C5NH9O

D. C6N2H10O

Câu 28: Chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất?

A. CH3CH2CH2NHCH3                   

B. C6H5NH2               
C. CH3CH2CH2NH2           


D. NH3
Câu 29: Polime nào có cấu trúc mạch phân nhánh ?

A. Amilopectin của tinh bột          

B. PVC              
C. Amilozơ của tinh bột               

D. poli isopren
Câu 30: Khối lượng phân tử của poli vinyl axetat là 2580 đ.v.c. Số mắt xích(giá trị n) trong công thức phân tử của loại polime này là:
A. 40
        

B. 20


C. 30


D. 50-------
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